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PHẦN I.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) Phân số  viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
       A. 0,6%	B. 6%                        C. 60%                       D. 35%
[bookmark: _Hlk97971174]b) Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 10 dm, chiều rộng 8 dm, chiều cao 6 dm là: 
       A. 216 dm3                B. 376 dm3                 C. 480 dm2                 D. 480 dm3
c) Trên bản đồ tỉ lệ là: 1 : 2 000 000, quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng đo được 5 cm. Độ dài thật của quãng đường từ Hà Nội đến hải Phòng là: 
      A. 10 km                   B. 100 km                    C. 200 km                   D. 1 000 km              
d) Chiếc hộp hình lập phương có cạnh là 5 dm không có nắp. Nếu không kể mép dán, diện tích bìa để làm hộp là :
      A. 25 dm2	         B. 100 dm2  	               C. 125 dm2	          	D. 150 dm2
Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
	a) 148 m3 456 dm3  =  148 456 cm3  


b) 35 m3 23 dm3  =  35,23 m3                                                                        
	


Bài 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Một chiếc áo khoác có giá 900 000 đồng, nay khuyến mại giảm giá 15%. Giá tiền chiếc áo khoác đó sau khi giảm giá là: .......................... đồng.
b) Khối lớp Bốn và khối lớp Năm của một trường quyên góp được 360 kg giấy vụn. Biết số giấy vụn khối lớp Bốn quyên góp được bằng    số giấy vụn khối lớp Năm quyên góp được. Khối lớp Năm trường đó quyên góp được ……………. kg giấy vụn.
PHẦN II.  TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 3 năm rưỡi = ……… tháng 
	b) 145 phút = ........... giờ …….. phút


Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
   a) 719,25 + 20,65       b) 242,84 – 186,39         c) 47,5 x 3,4          d) 66,04 : 2,6

	

	

	

	


Bài 3. (2 điểm) Giải toán:
 	Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật không có nắp có chiều dài 1,2 m; chiều rộng 0,5 m; chiều cao 0,6 m. Lượng nước trong bể chiếm 75% thể tích bể.
a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá.
b) Trong bể đang chứa bao nhiêu lít nước? (Biết 1 l = 1 dm3)
Bài giải

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 Bài 4. ( 1 điểm)  Điền số vào chỗ chấm:    
a) Mẹ cho Hà 200 000 đồng đi mua đồ dùng học tập. Đến cửa hàng, Hà thấy đề giá: cặp sách giá 95 000 đồng một chiếc, hộp màu giá 45 000 đồng một hộp, bút máy giá 20 000 đồng một chiếc và vở viết giá 10 000 đồng một quyển. Em tính giúp để Hà mua được cả 4 đồ dùng nói trên vừa hết số tiền mẹ cho nhé!
	Hà mua: …... cặp sách, …… hộp màu, …… bút máy và …… quyển vở.
b) Khi cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích gấp của hình gấp lên …… lần. 
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	PHẦN I 
	TRẮC NGHIỆM  
	4

	1
	Mỗi phần khoanh đúng: 0,5đ (C – D – B - C)
	2

	2
	Mỗi ô trống điền đúng: 0,5đ
 a) S ; b) S
	1

	3
	Mỗi số điền điền đúng vào chỗ chấm: 0,5đ 
a) 765 000 đồng ; b) 200 
	1

	PHẦN II
	TỰ LUẬN
	6

	1
	Điền đúng mỗi số vào chỗ chấm: 0,5đ
a) 42  ; b) 2 giờ 25 phút ; 
	1

	2
	Tính đúng mỗi phép tính: 0,5đ 
	2

	3
	a) Tính đúng diện tích kính làm bể cá: 0,1đ 
b) Tính đúng lượng nước có trong bể cá: 0,75đ
Đáp số: 0,25đ
(lời giải đúng, phép tính ra kết quả sai – nửa số điểm mỗi phần)
	2

	4
	Điền đúng mỗi phần: 0,5đ
a)   1 cặp sách, 1 hộp màu, 1 bút máy và 4 quyển vở. 
hoặc: 1 cặp sách, 1 hộp màu, 2 bút máy và 2 quyển vở
b) 8

	1
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